
Số liền sau của 0 là ... 

Số liền trước của 1 là … 

Số liền trước của 7 là … 

Số liền sau của 97 là … 

       PHIẾU BÀI TẬP TOÁN  

TIA SỐ - SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU 

Bài 1: Số? 
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2/Em có thể dựa vào tia số để so sánh các số. 
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*Thực hành: 

       Số: 
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Số liền sau của 9 là ... 

Số liền trước của 25 là … 

Số liền sau của 81 là … 

 

Số liền trước của 7 là … 

Số liền sau của 97 là … 

Số liền sau của 47 là … 
 

 2/ Số liền trước hay số liền sau?  

a/ 31 là ……………….. của 30 

c/ 58 là ……………….. của 59 

b/ 30 là ………………… của 31 

d/ 100 là ……………….. của 99 



 

 

 

                                                            

                                                              

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Số nhà của Châu Chấu là số liền 

trước của 73, nhà màu ...…... 

………… 

 
Số nhà của Bướm là số liền sau 

của 69, nhà màu ……………….  

 3/ Nhà của mỗi bạn màu gì?  

 
Số nhà của Bọ Rùa là số lớn hơn 75 

nhưng bé hơn 77, nhà màu ………….. 

 



 

Số liền sau của 0 là 1. 

 

Số liền trước của 1 là  0. 

 

Số liền trước của 7 là 6. 

 

Số liền sau của 97 là 98. 

 

Đáp án 

1/ Số 

a/ 

 

b/ 

 

  

c/                                                                                                                        

 

2/Em có thể dựa vào tia số để so sánh các số. 

 

 

 

                                  

 

  

 4  5

 

37  <  40 

40  <  45 

 

 6   9

 

 10  11  12 

 88 89 91 92 
  

46  >  39 

39  >  36 

 

90 93 94 95 

38  <  41 

44  >  42 

 

96 97 98 99 100 
 



*Thực hành: 

1/Số 

- Số liền sau của 9 là 10.                                  - Số liền trước của 7 là  6 

- Số liền trước của 25 là 24.                             - Số liền sau của 97 là  98 

- Số liền sau của 81 là 82.                                - Số liền sau của 47 là  48 
               

2/ Số liền trước hay số liền sau? 

 

 

 

 

3/ Nhà của mỗi bạn màu gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                  

 
Số nhà của Bọ Rùa là số lớn hơn 75 

nhưng bé hơn 77, nhà màu đỏ. 

 

70 71 72 

a/ 31 là số liền sau của 30. 

c/ 58 là số liền trước của 59. 

b/ 30 là số liền trước của 31. 

d/ 100 là số liền sau của 99. 

76 

 
Số nhà của Châu Chấu là số liền 

trước của 73, nhà màu  xanh 

dương. 

………… 

 
Số nhà của Bướm là số liền sau 

của 69, nhà màu  xanh lá.  


